
 

Danh sách Dịch vụ của Quận Columbia 
 

Viết ID Santrax của bạn ở trên để dễ dàng tham khảo 

 
Số điện thoại miễn phí bằng tiếng Anh. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Tham khảo Cuộc gọi 

của bạn để biết thêm ngôn ngữ. 
 

 

ID 
Dịch 
vụ 

Mô tả 
ID 

Dịch 
vụ 

Mô tả 

AmeriHealth Caritas DC 
301 Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân mỗi 15 phút 551 Điều Dưỡng Chuyên Môn 
547 Trợ lý Sức khỏe Tại nhà 552 Trị liệu ngôn ngữ 
548 Điều dưỡng riêng 553 Trị liệu Nghề nghiệp 
549 Điều dưỡng riêng 554 Vật lý trị liệu 
550 Điều Dưỡng Chuyên Môn   

Bộ Tài chính Chăm sóc Sức khỏe Tài chính 

311 Giảm Chương Trình Tiểu Bang 508 
Thăm khám RN Điều dưỡng Chuyên 
môn 

323 Chấm dứt Chương trình của Tiểu bang 510 
Thăm khám LPN điều dưỡng chuyên 
môn 

351 
Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân, 
mỗi 15 phút (không dành cho bệnh nhân 
nội trú) 

511 
Nhiệm vụ riêng 
Lần khám RN 

502 
Vật lý trị liệu 
Hàng giờ 

512 
Nhiệm vụ riêng 
Lần khám LPN 

504 
Trị liệu Nghề nghiệp 
Hàng giờ 

513 Trợ lý Sức khỏe Tại nhà 

506 
Lời nói, thính giác và ngôn ngữ 
Hàng giờ   

Dịch vụ Y tế cho Trẻ em có Nhu cầu Đặc biệt 

301 
Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân 
mỗi 15 phút 518 Điều Dưỡng Chuyên Môn 

334 
Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân 
Chia sẻ, 2 Khách hàng 

519 Điều dưỡng riêng 

339 
Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân 
Chia sẻ, 3 Khách hàng 

520 Điều dưỡng riêng 

514 Nghỉ ngơi 521 Vật lý trị liệu 
515 Nghỉ ngơi - RN 15 phút 522 Trị liệu Nghề nghiệp 
516 Nghỉ ngơi - LPN 15 phút 523 Trị liệu ngôn ngữ 
517 Điều Dưỡng Chuyên Môn   

MedStar 
301 Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân mỗi 15 phút  526 Vật lý trị liệu 

339 
Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân 
Chia sẻ, 3 Khách hàng 

527 Trị liệu Nghề nghiệp 

351 
Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân 
mỗi 15 phút (không dành cho bệnh nhân 
nội trú) 

528 Trị liệu ngôn ngữ 

524 Điều dưỡng riêng 529 Trợ lý Sức khỏe Tại nhà 
525 Điều dưỡng riêng   
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Nhà Cung Cấp Tài Chính của Sở Chăm Sóc Sức Khỏe 
101 Hỗ trợ tại nhà 449 Cuộc Sống Được Hỗ Trợ 12 
105 Phần mở rộng Hỗ trợ tại nhà 453 Cuộc sống được hỗ trợ 13 
107 Hỗ trợ tại nhà cường độ cao 456 Cuộc sống được hỗ trợ 14 
111 Mở rộng Hỗ trợ Tại nhà Cường độ Cao 458 Cuộc sống được hỗ trợ 15 
201 Nghỉ ngơi (Hàng ngày, Ngoài nhà) 462 Cuộc sống được hỗ trợ 16 
205 Nghỉ ngơi, kéo dài (Hàng ngày, Ngoài nhà) 468 Cuộc sống được hỗ trợ 17 
207 Nghỉ ngơi (Theo giờ, Tại nhà) 471 Cuộc sống được hỗ trợ 18 
211 Thời gian nghỉ - 1 đến 17 giờ mỗi ngày 474 Cuộc sống được hỗ trợ 19 
211 Thời gian nghỉ - 1 đến 17 giờ mỗi ngày 478 Cuộc Sống Được Hỗ Trợ 20 
216 Thời gian nghỉ - 18 đến 24 giờ mỗi ngày 483 Cuộc sống được hỗ trợ 21 
216 Thời gian nghỉ - 18 đến 24 giờ mỗi ngày 487 Cuộc Sống Được Hỗ Trợ 22 
223 Nghỉ ngơi, kéo dài (Theo giờ, Tại nhà) 494 Cuộc sống được hỗ trợ 23 

305 
Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân, 
Miễn trừ cho Người cao tuổi 498 Cuộc sống được hỗ trợ 24 

316 
Người cao tuổi, Người khuyết tật 
Giảm Miễn trừ 

500 IDD PT - Đánh giá hoặc Đánh giá lại 

328 
Người cao tuổi, Người khuyết tật  
Chấm dứt Miễn trừ 

503 IDD OT - Đánh giá lại hoặc đánh giá lại 

401 Cuộc sống được hỗ trợ 1 505 
IDD Lời nói, Thính giác, Ngôn ngữ 
Hàng giờ 

405 Cuộc sống được hỗ trợ 2 507 
Lần khám RN điều dưỡng chuyên môn 
IDD 

407 Cuộc sống được hỗ trợ 3 509 
Lần khám LPN điều dưỡng chuyên 
môn IDD 

411 Cuộc sống được hỗ trợ 4 555 Điều Dưỡng Chuyên Môn  
416 Cuộc sống được hỗ trợ 5 556 Điều Dưỡng Chuyên Môn 
423 Cuộc sống được hỗ trợ 6 559 Hỗ trợ tại nhà 
428 Cuộc sống được hỗ trợ 7 560 Hỗ trợ tại nhà 
432 Cuộc sống được hỗ trợ 8 561 Hỗ trợ tại nhà 
434 Cuộc sống được hỗ trợ 9 562 Hỗ trợ tại nhà 
439 Cuộc sống được hỗ trợ 10 563 Vật lý trị liệu 
446 Cuộc sống được hỗ trợ 11 564 Vật lý trị liệu 
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Nhóm Amerigroup 
600 Vật lý trị liệu 605 Điều dưỡng riêng 
601 Trị liệu Nghề nghiệp 606 Điều dưỡng riêng 
602 Trị liệu ngôn ngữ 607 Trợ lý Sức khỏe Tại nhà 
603 Điều Dưỡng Chuyên Môn 608 Dịch vụ Trợ giúp Chăm sóc Cá nhân  
604 Điều Dưỡng Chuyên Môn 609 Dịch vụ Trợ giúp Chăm sóc Cá nhân  

United HealthCare 
211 Thời gian nghỉ - 1 đến 17 giờ mỗi ngày 530 Trợ lý Sức khỏe Tại nhà 

305 
Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân, Miễn trừ cho 
Người cao tuổi 531 Điều dưỡng riêng 

351 
Dịch vụ Chăm sóc Cá nhân 
mỗi 15 phút (không dành cho bệnh nhân 
nội trú) 

535 Điều dưỡng riêng 
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